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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

                            Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          

        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 

         Các Hội thẩm nhân dân: 

         1. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan  

         2. Ông Đỗ Quang Linh 

       - Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Thanh Tùng – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

       - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân: Bà Đào Thị Mai 

Phương – Kiểm sát viên. 

         Hôm nay, ngày 02 tháng 12 năm
  
2020 tại phòng xét xử trụ sở Tòa án nhân dân 

quận Thanh Xuân xét xử sơ thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số: 

26/2020/TLST - KDTM  ngày 04 tháng 5 năm 2020, về tranh chấp hợp đồng tín dụng 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 368/2020/QĐXX-ST ngày 26 tháng 10 năm 

2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 119/2020/QĐST –KDTM ngày 13.11.2020, 

giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần V (VBank) 

          Trụ sở: số 89 L. H, phường L, quận Đ, Hà Nội. 

 Đại diện theo pháp luật: ông Ngô Chí D – Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

 Đại diện theo ủy quyền: anh Trần Văn D và anh Phan Văn N theo văn bản ủy 

quyền số 802 ngày 12/5/2020. 

          - Bị đơn: Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thƣơng mại V. 

Trụ sở: số nhà 29B, ngách 62 ngõ 1 B. X. T, phường K, quận T, thành phố Hà 

Nội. 

Đại diện theo pháp luật: anh Phạm Trung K – Giám đốc; trú tại: số nhà 29B 

ngách 62 ngõ 1 B. X. T, phường K, quận T, Hà Nội. 

 - Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

+ Anh Phạm Trung K, sinh năm 1977; trú tại: tổ 4 cụm 2 K, quận T, Hà Nội 

(số nhà 29B ngách 62 ngõ 1 B. X. T, phường K, quận T, Hà Nội). 
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+ Anh Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1980; trú tại: ngõ 2 X. L, P, quận H, Hà 

Nội. 

                                                     NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

       * Theo đơn khởi kiện, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn 

Ngân hàng thương mại cổ phần V do anh anh Trần Văn D và anh Phan Văn N là đại 

diện theo ủy quyền trình bầy:  

Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V và Ngân hàng TMCP 

V  có ký kết hợp đồng cho vay từng lần số 130617-3693937-01-SME ngày 

13/6/2017 và phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ ngày 13/6/2017,  khế ước nhận nợ số 

1506.17 – 3693937 – 01 – SME ngày 15/6/2017. Theo đó Ngân hàng TMCP V đã 

cho Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V vay số tiền là 

300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng), thời hạn vay 36 tháng,  mục đích vay là bổ 

sung vốn lưu động phục vụ hoạt động lắp đặt hệ thống điện, hệ thống công nghệ 

thông tin của bên vay, lãi suất cho vay trong hạn và cơ chế điều chỉnh lãi suất: được 

bên Ngân hàng và bên vay thỏa thuận theo cung cấp vốn thị trường, nhu cầu vay vốn 

và mức độ tín nhiệm của bên vay và được quy định cụ thể trong khế ước nhận nợ. 

Lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn bằng 150% mức lãi suất cho vay 

trong hạn áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn. Lãi suất chậm trả áp dụng đối 

với  tiền lãi chậm trả bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm 

chậm trả nhưng tối đa không quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng 

với thời gian chậm trả. Khế ước nhận nợ số 1506.17 – 3693937 – 01 – SME ngày 

15/6/2017 Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V nhận nợ số tiền 

300.000.000 đồng, thời hạn vay là 36 tháng tính từ ngày 15/6/2017 đến ngày 

15/6/2020. Lãi suất cho vay trong hạn là 27,2%/năm, mức lãi suất sẽ được điều 

chỉnh định kỳ 3 tháng 1 lần, ngày điều chỉnh đầu tiên là ngày 15/9/2017, mức điều 

chỉnh lãi suất được xác định bằng lãi suất bán vốn của bên Ngân hàng do Hội sở 

chính của bên Ngân hàng tại thời điểm điều chỉnh áp dụng đối với  khoản giải ngân 

có kỳ hạn là trên 2 năm đến 3 năm và điều chỉnh lãi suất là 03 tháng cộng biên độ 

19%/năm. 

Để đảm bảo cho khoản vay trên của Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh 

thương mại V, ngày 13/6/2017 anh Phạm Trung K  đã ký kết hợp đồng bảo lãnh số 

130617 – 3693937 – 01 – SME/HĐBL, anh Nguyễn Ngọc T đã ký kết hợp đồng bảo 

lãnh số 130617 – 3693937 – 02 – SME/HĐBL theo đó bên bảo lãnh là anh Phạm 

Trung K và anh Nguyễn Ngọc T đồng ý dùng toàn bộ tài sản của mình bảo lãnh vô 

điều kiện và không hủy ngang cho Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương 

mại V trong việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả nợ bao gồm: trả nợ gốc, lãi, các 

khoản phí, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, các chi phí và tất cả các nghĩa vụ khác 

của Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V với Ngân hàng TMCP V 

phát sinh từ hợp đồng cho vay từng lần số 130617-3693937-01-SME ngày 
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13/6/2017 và các hợp đồng, văn bản tín dụng khác giữa Công ty cổ phần xây dựng 

và kinh doanh thương mại V với Ngân hàng TMCP V bao gồm cả các phụ lục, văn 

bản sửa đổi, bổ sung, khế ước nhận nợ và các văn bản liên quan. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh 

thương mại V đã thanh toán trả Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền gốc là 

91.674.000 đồng và tiền lãi là 67.212.383 đồng. Từ ngày 15/6/2018, Công ty cổ 

phần xây dựng và kinh doanh thương mại V đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp 

đồng tín dụng ®· ký kÕt. Ngân hàng thương mại cổ phần V đã nhiều lần th«ng b¸o 

cho Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V về việc thanh toán 

khoản tiền nợ nhng Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V kh«ng 

thực hiện.  

Nay Ngân hàng thương mại cổ phần V đề nghị Tòa án buộc Công ty cổ phần 

xây dựng và kinh doanh thương mại V phải thanh toán cho Ngân hàng thương mại 

cổ phần V số tiền tạm tính đến ngày 15/5/2020  là 353.735.194 đồng, trong đó nợ 

gốc 208.326.000 đồng, nợ lãi trong hạn, lãi quá hạn và phạt chậm trả là  

145.409.197 đồng. Trong trường hợp Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh 

thương mại V không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán nợ 

cho Ngân hàng thương mại cổ phần V thì đề nghị ông Phạm Trung K, ông Nguyễn 

Ngọc T có nghĩa vụ trả nợ thay Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương 

mại V toàn bộ số tiền nợ gốc, nợ lãi, tiền phạt chậm trả lãi và các khoản phát sinh 

liên quan theo hợp đồng tín dụng nêu trên. Đề nghị Tòa án tiếp tục tính lãi đến khi 

Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V thanh toán xong khoản nợ 

gốc nêu trên. Trường hợp Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V 

và ông Phạm Trung K, ông Nguyễn Ngọc T không thực hiện hoặc thực hiện không 

đầy đủ nghĩa vụ thanh toán nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần V thì Ngân hàng 

thương mại cổ phần V có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền tiến 

hành xác minh, kê biên, thu giữ, phát mại tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ 

phần xây dựng và kinh doanh thương mại V và ông Phạm Trung K, ông Nguyễn 

Ngọc T để thu hồi khoản nợ vay. Đề nghị Tòa án tiếp tục tính lãi và phạt chậm trả 

lãi theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng tính dụng và khế ước nhận nợ nêu trên cho 

đến khi Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V thực tế thanh toán 

hết nợ cho Ngân hàng. 

 Bị đơn là Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Phạm Trung K đã được Tòa án tống đạt hợp lệ 

thông báo thụ lý vụ án, giấy báo, thông báo cung cấp tài liệu, chứng cứ, thông báo về 

phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, quyết định 

đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa nhưng đều vắng mặt, không đến Tòa 

án.  

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Ngọc T đã được Tòa 
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án niêm yết hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, giấy báo, thông báo cung cấp tài liệu, 

chứng cứ, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và 

hòa giải, quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa và thông báo 

trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đều vắng mặt, không đến Tòa án.  

Tại phiên toà:  

Nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần V  đề nghị Tòa án buộc Công 

ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V phải thanh toán khoản tiền nợ 

theo hợp đồng cho vay từng lần số 130617-3693937-01-SME ngày 13/6/2017 và 

phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ ngày 13/6/2017,  khế ước nhận nợ số 1506.17 – 

3693937 – 01 – SME ngày 15/6/2017 tính đến ngày 02/11/2020 số tiền là 

422.319.384  đồng, trong đó nợ gốc 208.326.000 đồng, nợ lãi trong hạn 14.420.755 

đồng, nợ lãi quá hạn 199.572.629 đồng, không yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng 

và kinh doanh thương mại V  phải thanh toán khoản tiền phạt chậm trả lãi 

29.673.138 đồng. Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V không 

thanh toán trả nợ thì đề nghị ông Phạm Trung K và ông Nguyễn Ngọc T phải thanh 

toán trả nợ thay như hợp đồng bảo lãnh đã ký kết. Đề nghị Tòa án tiếp tục tính lãi 

đến khi Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V thanh toán xong 

khoản nợ gốc nêu trên theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ. 

Trường hợp Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V và ông Phạm 

Trung K, ông Nguyễn Ngọc T không thanh toán được khoản nợ nêu trên thì Ngân 

hàng thương mại cổ phần V có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền 

tiến hành xác minh, kê biên, thu giữ, phát mại tài sản thuộc quyền sở hữu của Công 

ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V và ông Phạm Trung K, ông 

Nguyễn Ngọc T để đảm bảo thanh toán nợ nêu trên.  

Bị đơn là Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V đã được 

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt tại phiên tòa.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Phạm Trung K, ông Nguyễn 

Ngọc T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt tại phiên tòa.  

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Thanh Xu©n tham gia phiªn tßa ph¸t 

biÓu ý kiÕn: ViÖc tu©n theo ph¸p luËt tè tông trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n cña 

ThÈm ph¸n, Héi ®ång xÐt xö, Thư ký phiên tòa ®óng quy ®Þnh ph¸p luËt. ViÖc chÊp 

hµnh ph¸p luËt cña nguyên đơn ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Do bị đơn và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án niêm yết hợp lệ các văn bản tố tụng 

nhưng đều vắng mặt, không đến Tòa án làm việc nên vụ án bị kéo dài thời hạn xét 

xử vi phạm Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự.  

Đề nghị Hội đồng xét xử: ChÊp nhËn một phần yªu cÇu khëi kiÖn cña Ngân 

hàng thương mại cổ phần V ®èi víi Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh 

thương mại V. Buộc Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V ph¶i 

thanh to¸n tr¶ cho Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền còn nợ của hợp đồng 
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cho vay từng lần số 130617-3693937-01-SME ngày 13/6/2017 và phụ lục hợp đồng 

số 01/PLHĐ ngày 13/6/2017,  khế ước nhận nợ số 1506.17 – 3693937 – 01 – SME 

ngày 15/6/2017, bao gồm: số tiền nợ gốc là 208.326.000 đồng, lãi trong hạn tính đến 

ngày 02/12/2020 là 14.420.755 đồng, lãi quá hạn tính đến ngày 02/12/2020 là 

199.572.628 đồng. Tổng cộng 422.319.384  đồng. Trường hợp Công ty cổ phần xây 

dựng và kinh doanh thương mại V không thanh toán được số tiền gốc và tiền lãi nói 

trên cho Ngân hàng thương mại cổ phần V thì buộc anh Phạm Trung K và anh 

Nguyễn Ngọc T phải thanh toán trả nợ thay như hợp đồng bảo lãnh số 130617 – 

3693937 – 01 – SME/HĐBL ngày 13/6/2017 và hợp đồng bảo lãnh số 130617 – 

3693937 – 02 – SME/HĐBL ngày 13/6/2017  đã ký kết. Kể từ ngày tiếp theo của 

ngày xét xử sơ thẩm, khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn 

của số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thoả thuận trong 

hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp 

đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng 

thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh 

toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh 

cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay. Trường hợp Công ty 

cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V và anh Phạm Trung K, anh Nguyễn 

Ngọc T không thanh toán được khoản nợ nêu trên thì Ngân hàng thương mại cổ 

phần V có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền tiến hành xác minh 

tài sản thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Trung K, ông Nguyễn Ngọc T để xử lý 

đảm bảo thanh toán nợ nêu trên. VÒ ¸n phÝ: Công ty cổ phần xây dựng và kinh 

doanh thương mại V ph¶i chÞu ¸n phí kinh doanh thương mại s¬ thÈm theo quy định 

pháp luật. Hoµn tr¶ Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền t¹m øng ¸n phí ®· 

nép.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®îc thÈm tra t¹i phiªn tßa 

vµ c¨n cø vµo tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kÕt qu¶ tranh tụng t¹i 

phiªn tßa, Héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh:  

[1] Về tố tụng: Bị đơn là Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương 

mại V và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Phạm Trung K, anh Nguyễn 

Ngọc T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt tại phiên tòa 

không có lý do chính đáng. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 

Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vắng mặt Công ty cổ phần xây dựng 

và kinh doanh thương mại V và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Phạm 

Trung K, anh Nguyễn Ngọc T.  

Ngân hàng thương mại cổ phần V được thành lập hợp pháp và ®ưîc Së kÕ 

ho¹ch vµ ®Çu tư thµnh phè Hà Nội cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký doanh nghiÖp c«ng 

ty cæ phÇn, m· sè doanh nghiÖp 0100233583, ®¨ng ký thay ®æi lÇn thø 41 ngµy 
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27/11/2018.  

Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V được Sở kế hoạch và 

đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ 

phần, mã số doanh nghiệp 0107246327 đăng ký lần đầu ngày 10/12/2015. 

Do Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V vi ph¹m nghÜa vô 

tr¶ nî nªn ngµy 20/12/2019, Ngân hàng thương mại cổ phần V ®· lµm ®¬n khëi 

kiÖn Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V ®Õn Tßa ¸n nh©n d©n 

quËn Thanh Xu©n.  

Tranh chÊp ph¸t sinh gi÷a c¸c bªn lµ tranh chÊp vÒ hîp ®ång tÝn dông ®ưîc 

quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 30 Bé luËt tè tông d©n sù. V× vËy Toµ ¸n nh©n d©n quËn 

Thanh Xu©n thô lý, gi¶i quyÕt vô ¸n lµ ®óng thÈm quyÒn theo quy ®Þnh t¹i điểm b 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bé luËt tè tông d©n sù.  

[2] VÒ néi dung: XÐt yªu cÇu khëi kiÖn cña Ngân hàng thương mại cổ phần 

V, Héi ®ång xÐt xö  nhËn thÊy: 

Ngân hàng thương mại cổ phần V và Công ty cổ phần xây dựng và kinh 

doanh thương mại V  có ký kết hợp đồng cho vay từng lần số 130617-3693937-01-

SME ngày 13/6/2017 và phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ ngày 13/6/2017. Theo đó 

Ngân hàng TMCP V đã cho Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V 

vay số tiền là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng), thời hạn vay 36 tháng,  mục 

đích vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động lắp đặt hệ thống điện, hệ thống 

công nghệ thông tin của bên vay, lãi suất cho vay trong hạn và cơ chế điều chỉnh lãi 

suất: được bên Ngân hàng và bên vay thỏa thuận theo cung cấp vốn thị trường, nhu 

cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của bên vay và được quy định cụ thể trong khế 

ước nhận nợ. Lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn bằng 150% mức 

lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn. Lãi suất chậm 

trả áp dụng đối với  tiền lãi chậm trả bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn áp dụng 

tại thời điểm chậm trả nhưng tối đa không quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả 

tương ứng với thời gian chậm trả. Để thực hiện hợp đồng cho vay từng lần nêu trên, 

Ngân hàng thương mại cổ phần V đã giải ngân cho Công ty cổ phần xây dựng và 

kinh doanh thương mại V theo khế ước nhận nợ số khế ước nhận nợ số 1506.17 – 

3693937 – 01 – SME ngày 15/6/2017 số tiền 300.000.000 đồng. Hợp đồng tín dụng 

được ký kết giữa Ngân hàng thương mại cổ phần V và Công ty cổ phần xây dựng và 

kinh doanh thương mại V là hoàn toàn tự nguyện, có nội dung và hình thức phù hợp 

quy định pháp luật, nên là hợp đồng tín dụng hợp pháp, có hiệu lực đối với các bên 

tham gia. Việc Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V  không trả 

được nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn như đã thoả thuận là vi phạm hợp đồng. Ngân hàng 

thương mại cổ phần V khởi kiện yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh 

thương mại V thanh toán khoản nợ gốc và các khoản lãi là đúng quy định của pháp 

luật nên được chấp nhận.  
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Về số tiền nợ gốc: Căn cứ vào hợp đồng cho vay từng lần số 130617-

3693937-01-SME ngày 13/6/2017, phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ ngày 13/6/2017 

và khế ước nhận nợ số 1506.17 – 3693937 – 01 – SME ngày 15/6/2017 Ngân hàng 

thương mại cổ phần V đã giải ngân cho Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh 

thương mại V số tiền là 300.000.000 đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty 

cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V ®· tr¶ số tiÒn gốc 91.674.000 đồng. 

Từ ngày 15/6/2018, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V đã vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng ®· ký kÕt. Tính đến ngày xét xử sơ 

thẩm 02/12/2020, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V còn nợ 

Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền nợ gốc là 208.326.000 đồng. Do đó, yêu 

cầu đòi số tiền nợ gốc 208.326.000 đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần V là có 

cơ sở chấp nhận. 

Về số tiền nợ lãi: Lãi suất cho vay tại Điều 2 của hợp đồng cho vay từng lần 

số 130617-3693937-01-SME ngày 13/6/2017 và phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ 

ngày 13/6/2017 và khế ước nhận nợ số 1506.17 – 3693937 – 01 – SME ngày 

15/6/2017 hai bên đã thỏa thuận về lãi suất. Qu¸ tr×nh thực hiện hợp đồng, Công ty 

cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V  ®· tr¶ số tiền lãi cho Ngân hàng 

thương mại cổ phần V là 67.212.383 đồng. Tính đến ngày xét xử sơ thẩm 

02/12/2020, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V phải trả cho 

Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền nợ lãi là 213.993.384  đồng, trong đó nợ 

lãi trong hạn 14.420.755 đồng, nợ lãi quá hạn 199.572.629 đồng là có cơ sở, được 

Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Như vËy, tæng céng sè tiÒn Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương 

mại V ph¶i tr¶ cho Ngân hàng thương mại cổ phần V tính đến ngày 02/12/2020 là 

422.319.384 đồng, gồm tiền gốc 208.326.000 đồng, tiền lãi trong hạn là 14.420.755 

đồng, lãi quá hạn là 199.572.628 đồng.  

Ghi nhận sự tự nguyện của Ngân hàng thương mại cổ phần V không yêu cầu 

Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V thanh toán khoản tiền phạt 

chậm trả lãi.  

Về yêu cầu đề nghị Tòa án tuyên khi bản án có hiệu lực pháp luật, trường hợp 

Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V không thanh toán trả nợ thì 

buộc anh Phạm Trung K và anh Nguyễn Ngọc T phải thanh toán trả nợ thay như 

hợp đồng bảo lãnh đã ký kết. Trường hợp Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh 

thương mại V và anh Phạm Trung K, anh Nguyễn Ngọc T không thanh toán được 

khoản nợ nêu trên thì Ngân hàng thương mại cổ phần V có quyền yêu cầu Cơ quan 

Thi hành án có thẩm quyền tiến hành xác minh, kê biên, thu giữ, phát mại tài sản 

thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V và 

bà anh Phạm Trung K, anh Nguyễn Ngọc T để đảm bảo thanh toán nợ nêu trên.  

Hội đồng xét xử xét thấy: Hợp đồng bảo lãnh số 130617 – 3693937 – 01 – 
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SME/HĐBL ngày 13/6/2017  được ký kết giữa anh Phạm Trung K và Ngân hàng 

thương mại cổ phần V, Hợp đồng bảo lãnh số 130617 – 3693937 – 02 – 

SME/HĐBL ngày 13/6/2017  được ký kết giữa anh Nguyễn Ngọc T và Ngân hàng 

thương mại cổ phần V  là hoàn toàn tự nguyện phù hợp với quy định tại Điều 335, 

Điều 336 Bộ luật dân sự. Vì vậy, yêu cầu của Ngân hàng thương mại cổ phần V đề 

nghị Tòa án tuyên khi bản án có hiệu lực pháp luật mà Công ty cổ phần xây dựng và 

kinh doanh thương mại V vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì Ngân hàng thương mại cổ 

phần V có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án có thẩm quyền tiến hành xác minh tài 

sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V 

và anh Nguyễn Ngọc T, anh Phạm Trung K để xử lý đảm bảo thanh toán nợ nêu trên 

là có căn cứ nên được chấp nhận.  

Về án phí: Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V phải chịu 

20.892.775 đồng án phí kinh doanh thương mại. Hoµn tr¶ Ngân hàng thương mại cổ 

phần V số tiền 7.827.000 đồng (bảy triệu tám trăm hai bảy nghìn đồng) đồng t¹m 

øng ¸n phí ®· nép.  

Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định pháp 

luật.  

         Từ nhận định trên! 

                                                         QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: Khoản 1 §iều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

- §iÒu 335, Điều 336, Điều 463, Điều 466, §iÒu 468 Bé luËt d©n sù năm 

2015. 

- §iÒu 91, §iÒu 95, §iÒu 98 LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông n¨m 2010. 

- Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu,nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Điểm c mục 1.4 phần II danh mục án phí, lệ phí 

Tòa án (ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016). 

Xö: 

1. ChÊp nhËn yªu cÇu khëi kiÖn cña Ngân hàng thương mại cổ phần V ®èi víi 

Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V.  

2. Buộc Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V ph¶i thanh 

to¸n tr¶ cho Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền còn nợ của hợp đồng cho vay 

từng lần số số 130617-3693937-01-SME ngày 13/6/2017 và phụ lục hợp đồng số 

01/PLHĐ ngày 13/6/2017 và khế ước nhận nợ số 1506.17 – 3693937 – 01 – SME 

ngày 15/6/2017, bao gồm: số tiền nợ gốc là 208.326.000 đồng (hai trăm linh tám 

triệu, ba trăm hai sáu ngìn đồng), lãi trong hạn tính đến ngày 02/12/2020 là 

14.420.755 đồng, lãi quá hạn tính đến ngày 02/12/2020 là 199.572.628 đồng. Tổng 
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cộng 422.319.384 đồng (bốn trăm hai mươi hai triệu ba trăm mười chín nghìn ba 

trăm tám tư đồng) 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, khách hàng vay còn phải tiếp 

tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất 

mà các bên thoả thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc 

này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh 

lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng 

vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án 

cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho 

vay.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật Công ty cổ phần xây dựng và kinh 

doanh thương mại V  không thanh toán được số tiền gốc và tiền lãi nói trên cho 

Ngân hàng thương mại cổ phần V thì buộc anh Phạm Trung K và anh Nguyễn Ngọc 

T phải liên đới thanh toán trả nợ thay như hợp đồng bảo lãnh số 130617 – 3693937 

– 01 – SME/HĐBL ngày 13/6/2017 và đồng bảo lãnh số 130617 – 3693937 – 02 – 

SME/HĐBL ngày 13/6/2017 đã ký kết. Trường hợp Công ty cổ phần xây dựng và 

kinh doanh thương mại V và anh Nguyễn Ngọc T, anh Phạm Trung K không thanh 

toán được khoản nợ nêu trên thì Ngân hàng thương mại cổ phần V có quyền yêu cầu 

Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền tiến hành xác minh tài sản thuộc quyền sở hữu 

của Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V và anh Nguyễn Ngọc T, 

anh Phạm Trung K để xử lý đảm bảo thanh toán nợ nêu trên.  

3. VÒ ¸n phÝ: Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại V ph¶i 

chÞu 20.892.775 đồng  đồng (Hai mươi triệu tám trăm chín hai nghìn bảy trăm bảy 

mươi năm đồng) ¸n phí kinh doanh thương mại s¬ thÈm. 

Hoµn tr¶ Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền   7.827.000 đồng (bảy triệu 

tám trăm hai bảy nghìn đồng) t¹m øng ¸n phí ®· nép t¹i biªn lai sè 0000018 ngµy 

26/4/2020 cña Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù quËn T, thành phố Hµ Néi.  

4. Án xử công khai sơ thẩm, Ngân hàng thương mại cổ phần V có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Công ty cổ phần xây 

dựng và kinh doanh thương mại V và anh Nguyễn Ngọc T, anh Phạm Trung K có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

bản án được niêm yết. 

5. Trong trưêng hîp bản án, quyÕt ®Þnh ®ưîc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i ĐiÒu 

2 LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù th× ngưêi ®ưîc thi hµnh ¸n d©n sù, ngưêi ph¶i thi hµnh ¸n 

d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi 

hµnh ¸n hoÆc bÞ cưìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6,7 vµ 9 LuËt Thi 

hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®ưîc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt 

Thi hµnh ¸n d©n sù.  
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  Nơi nhận: 

- TANDTP Hà Nội; 

- VKSND quận Thanh Xuân; 

- THADS quận T; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

   

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(ĐÃ KÝ) 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


